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PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 4 

 BÀI SỐ 3 
 

I. ĐỌC – HIỂU (10 điểm) 

Anh hùng thực sự 

 Ở vùng Qua-đa-la-pa-ra có một ông lão sống cùng ba người con trai. Lúc sắp 

mất, ông gọi họ vào và nói :  

 - Cha chỉ có một viên kim cương của tổ tiên để lại. Cha muốn trao cho một 

trong số các con. Các con hãy ra đi và quay về vào ngày đầu tiên của tuần sau, cha sẽ 

trao nó cho người xứng đáng nhất. 

 Đúng một tuần sau, họ trở về. Người con cả đã mang một nửa tài sản của mình 

chia cho những người nghèo khổ. Người con thứ hai cứu một bé gái sắp chết đuối ở 

sông Ri-ô Grăng. Ông lão tỏ vẻ rất hạnh phúc. Ông trìu mến quay sang người con thứ 

ba: 

 - Còn con, con mang được gì về ? 

 Người con thứ ba thưa : 

 - Con thấy một người đàn ông say rượu nằm bên bờ vực. Chỉ một cử động nhỏ 

cũng có thể làm anh ta rơi xuống vực sâu. Con đã xốc anh ta ra khỏi chỗ đó. Cha biết 

đó là ai không ? Là San-chô, kẻ thù của gia tộc ta. Đã có vài lần, anh ta dọa sẽ giết 

con, nếu có cơ hội. San-chô tỉnh dậy, nhìn con đăm đăm. Rồi chúng con khoác tay 

nhau cùng về. Bây giờ, con đã hiểu mỗi người xung quanh ta đều có thể là bạn, dù 

trước đó là kẻ thù. 

 Ông lão cầm viên kim cương đặt vào tay người con thứ ba và nói :  

 - Con mới chính là người anh hùng thực sự, con trai ạ ! 

                                                                    Theo Báo Thiếu niên Tiền Phong  

 

• Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời 

đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu:  

Câu 1 Lúc sắp mất, ông lão nói sẽ trao viên kim cương cho ai ?  

A. Người con mà ông thấy xứng đáng nhất. 

B. Một trong ba người con trai của ông. 

C. Trao cho các con của ông mà ông yêu quý nhất. 

Câu 2: Những từ ngữ nào miêu tả đúng tính cách ba người con của ông lão? 

A. Trung thực, đoàn kết, dũng cảm, trân trọng tình bạn, yêu quý bạn bè. 

B. Thật thà, can đảm, yêu thương con người và bạn bè, hận thù. 

C. Tốt bụng, dũng cảm, cao thượng, độ lượng, biết tha thứ, không hận thù. 

 



Câu 3: Các con của ông lão đã làm được những việc gì có ý nghĩa?  

Khoanh tròn vào “Đúng” hoặc “Sai” 

Thông tin Trả lời 

a. Người con cả đã mang một nửa tài sản của mình chia cho những 

người nghèo khổ.          
Đúng/ Sai 

b. Người con cả đã mang cả tài sản của cha mình chia cho những 

người nghèo khổ.  
Đúng/ Sai 

c. Người con thứ hai đã cứu một bé gái sắp bị chết đuối  Đúng/ Sai 

d.  Người con thứ ba đã cứu kẻ thù của gia tộc mình.         Đúng/ Sai 

Câu 4: Tại sao ông cụ xem người con trai thứ ba là “Người anh hùng thực sự” ? 

 Câu chuyện muốn gửi gắm tới bạn đọc điều gì?  Viết câu trả lời của em:  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Câu 5:  Dãy từ nào dưới đây chỉ toàn các động từ?  

A. mang, giải thích, chậm rãi, cảm thấy, ghét hận, viết, ưa, cho, chứa. 

B. mang, giải thích, oán giận, tha thứ, viết, ưa, ghét, hận, cho, chứa. 

C. mang, giải thích, cảm giác, oán giận, tha thứ, viết, đầy, cho, chứa. 

Câu 6  Các dấu gạch ngang ( - ) trong bài trên được dùng để làm gì ?  

A. Đánh dấu phần giải thích, chú thích trong câu.  

B. Đánh dấu chỗ bắt đầu các ý trong một đoạn liệt kê. 

C. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. 

Câu 7: Câu : “Bây giờ, con đã hiểu mỗi người xung quanh ta đều có thể là bạn, dù trước 

đó là kẻ thù” thuộc kiểu câu gì?  

         A. Ai thế nào?                               B. Ai là gì?                             C. Ai làm gì?                    

Câu 8: Xác định các từ loại có trong câu văn sau: 

 Ông lão tỏ vẻ rất hạnh phúc.  

Câu 9: Tìm một câu thành ngữ, tục ngữ nói về ý chí nghị lực của con người? Đặt câu 

với thành ngữ đó? 

…………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………… 

II. TẬP LÀM VĂN (10 điểm)  

Đề bài: Hãy tả một đồ vật thân thiết trong nhà em. 

 


